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Tóm tắt: Qua quá trình nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học vào việc bổ sung dinh dưỡng từ các chế phẩm sinh học qua lá nhằm tăng khả năng ra hoa đậu quả cho cây hồng, nhận thấy khi sử dụng chế phẩm Multimolig-M cho năng suất thực thu cao nhất (năm 2020 đạt 77,68 kg/cây, năm 2021 đạt 82,04 kg/cây), cao hơn khi phun chế phẩm AminoQuelant-K 500ml – AMINOK (năm 2020 năng suất đạt 71,22 kg/cây, năm 2021 đạt 74,01 kg/cây). Ngoài ra tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế sâu bệnh, hiệu quả kinh tế tăng 16,42%  đến 44,96 % so với công thức không sử dụng phân bón lá.  Việc bổ sung dinh dưỡng cho cây hồng từ các chế phẩm sinh học không độc hại cho người dân, ít chai đất, thân thiện với môi trường, mặt khác còn tăng năng suất đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Từ khóa: chế phẩm sinh học, cây hồng, dinh dưỡng
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

            Cây hồng từ lâu là loài cây trồng bản địa đã góp phần nâng cao đời sống cho bà con tại huyện Nam Đàn. Hiện nay, diện tích trồng hồng ở Nam Đàn có xu hướng giảm mạnh. Từ quy mô trên 100 ha hồng trong những năm 1999 - 2000, hiện trên địa bàn toàn huyện chỉ còn khoảng 60 ha năm rải rác tại 18 xóm thuộc hai xã Nam Anh, Nam Xuân. Biến động về diện tích, năng suất, phẩm chất và sản lượng hàng năm, làm giảm hiệu quả kinh tế của người trồng hồng do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do một số nguyên nhân chính như: Phần nhiều do thoái hóa giống, kỹ thuật canh tác của người dân,... Hiện tượng rụng quả được coi là một trong những nguyên nhân chính làm giảm đáng kể năng suất. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng trên, một trong những nhóm nguyên nhân chính là sự thiếu hụt dinh dưỡng và chất điều tiết sinh trưởng trong giai đoạn khủng hoảng khi cây ra hoa, đậu quả. Biện pháp khắc phục tương ứng là bổ sung các chất thiếu hụt, phương pháp hiệu quả nhất là bổ sung tức thời thông qua bộ lá. 
          Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Sử dụng chế phẩm sinh học tăng khả năng ra hoa đậu quả cho cây hồng Nam Đàn đồng thời giảm thiểu gây hại môi trường” làm cơ sở nhằm hoàn thiện quy trình trồng và thâm canh cây hồng bản địa Nam Đàn có hiệu quả cao.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu:
- Vật liệu nghiên cứu: Các chế phẩm sinh học (Phun AminoQuelant-K 500ml – AMINOK; Phun Multimolig-M); Giống hồng bản địa Nam Đàn (cây trong thời kỳ kinh doanh có độ tuổi từ 10 – 30 năm tuổi)

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2020 – 2021

- Địa điểm nghiên cứu: xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
2.2. Phương pháp nghiên cứu:

2.2.1. Bố trí thí nghiệm: 
Thí nghiệm được bố trí trên vườn cây hồng bản địa Nam Đàn (hồng Nam Đàn) thời kỳ kinh doan có độ tuổi 10 - 30 năm với 3 công thức. Các công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên, 3 lần nhắc, mỗi công thức thí nghiệm 5 cây (tổng số cây cho thí nghiệm là 45 cây)
- Công thức 1 (Đ/C): Không phun phân bón lá

- Công thức 2:           Phun AminoQuelant-K 500ml - AMINOK

- Công thức 3:           Phun Multimolig-M

Thành phần phân bón lá: 

+ AminoQuelant-K500ml-AMINOk có thành phần: Acid Humic: 5%, Total Nitrogen: 2,8%, Mn: 1%, Fe: 3%, Zn: 1%, Mg: 0,5 %, Boron: 0,02 %, Cu: 0,01%, Mo: 7ppm

+ Multimolig-M 100ml có thành phần: Acid Humic: 0,25%, N: 2%, Ca: 192 ppm, S: 1,88%, Mg: 2370 ppm, Fe: 3570 ppm, Cu: 590 ppm, Zn: 1000 ppm, Mn: 2770 ppm, B: 892 ppm, Co: 400 ppm, Mo: 800 ppm

Các công thức 2 được phun 3 lần trước khi hoa nở 10-15 ngày và sau khi hình thành quả.

Multimolig-M là phân bón hữu cơ sinh học dạng lỏng được chiết xuất 100% từ thiên nhiên (cây gỗ thông Bạch Dương) theo công nghệ của Nga. Phun 2 lần khi đọt non lá trưởng thành (Mỗi lần cách nhau 10-15 ngày); Phun trước lúc ra hoa 10 ngày; Phun sau khi đậu trái 10 ngày. Nồng độ và lượng dịch/1ha: 32ml/ bình 16 lít, phun 800 – 1000 lít nước/ha/ 1 lần phun. Tương đương 3,2 – 4 lít phân/ ha/ 4 lần phun.

Ngày phun:
Năm 2020; Lần 1 ngày 20/2/2020; Lần 2 ngày 11/3/2020; Lần 3 ngày 10/4/2020

Năm 2021; Lần 1 ngày 25/2/2021; Lần 2 ngày 5/3/2021; Lần 3 ngày 15/4/2021

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi: Theo TCVN 6427-1:1998, TCVN 5366:1991
       - Thời gian xuất hiện cành lộc: Tính khi trên vườn có khoảng 10% số cây xuất hiện lộc, thời gian lộc rộ (khi 70% tán cây xuất hiện lộc), 

        - Thời gian kết thúc lộc: Tính khi trên vườn có khoảng 80% số cây xuất hiện lộc và toàn bộ số lộc mới trên cây chuyển thành màu xanh lục, thân cành lộc chuyển màu xanh hơi xám vàng.

       - Chiều dài lộc: Lấy ngẫu nhiên trên mỗi cây của 1 lần nhắc 10 cành lộc thành thục ở 4 hướng. Tiến hành đo chiều dài gốc cành đến mút cành.

      - Đường kính lộc: Đo đường kính cành lộc ở vị trí lớn nhất

      - Tỷ lệ đậu quả (%)= Số quả đậu trên cành x100/ (Tổng số hoa trên cành).    
      - Các yếu tố cấu thành năng  suất:

      + Khối lượng trung bình quả: Là khối lượng trung bình khi cân 10 quả ngẫu nhiên/cây/lần nhắc

      + Năng suất lý thuyết (tấn/ha)= số cây/ha x số quả TB/cây x trọng lượng TB của quả

      + Năng suất thực thu: Cân toàn bộ số quả của 1 cây/lần nhắc

     - Tính hiệu quả kinh tế:
      + Tổng thu: GR = Y x P. Trong đó:  P là giá sản phẩm ở thời điểm thu hoạch; Y là tổng sản phẩm thu hoạch trên 1 đơn vị diện tích.

     + Tổng chi phí biến động (TVC) = Chi phí vật chất + Chi phí lao động + Chi phí năng lượng + Lãi suất vốn

     +  Lợi nhuận: = GR – Tổng chi phí vật chất

     -  Đánh giá sâu bệnh hại: 
+ Đối với sâu hại, ký hiệu (+) chỉ tần suất bắt gặp ở mức:

 

 (+): rất ít bắt gặp;


     
(++): ít bắt gặp;


    
(+++): bắt gặp thường xuyên;

             
(++++): bắt gặp rất thường xuyên.

+ Đối với bệnh hại, ký hiệu (+) chỉ tỷ lệ bắt gặp cây bị bệnh, mức:

              (+):  < 25% cây bị bệnh;


     
(++): 25- 50% cây bị bệnh;


    
(+++): >50% cây bị bệnh.
2.2.3. Xử lý số liệu
           Số liệu được thu thập và xử lý bằng excel và phần mềm IRRISTAT 5.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1: Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Xuân và đặc điểm đợt lộc Xuân của các công thức thí nghiệm
Bảng 1. Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Xuân và đặc điểm đợt lộc Xuân của các công thức thí nghiệm
	Chỉ tiêu theo dõi
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3

	Thời điểm xuất hiện lộc
	10/2
	10/2
	10/2
	15/2
	15/2
	15/2

	Thời gian lộc thành thục (ngày)
	25
	30
	30
	25
	30
	30

	Tỷ lệ lộc mang hoa (%)
	41,87
	43,15
	43,17
	41,93
	43,86
	43,92

	Tỷ lệ lộc dinh dưỡng (%)
	58,13
	56,85
	56,87
	58,07
	56,14
	56,08

	Chiều dài cành (cm)
	14,38
	16,28
	16,78
	14,42
	16,45
	16,86

	Đường kính cành (cm)
	0,41
	0,43
	0,45
	0,42
	0,44
	0,45


           - Thời gian xuất hiện lộc ở các công thức vào cùng thời gian (10/2 đến 15/2 hằng năm), tuy nhiên thời gian từ khi hình thành lộc đến khi lộc thành thục của công thức 2 và công thức 3 dài hơn (30 ngày), còn công thức 1 (25 ngày).

            - Tỷ lệ lộc mang hoa, tỷ lệ lộc dinh dưỡng ở các công thức tỷ lệ nghịch với nhau. Ở công thức 1 (đối chứng) cho tỷ lệ mang hoa thấp hơn công thức 2, công thức 3 có phun phân bón lá, tỷ lệ lộc dinh dưỡng của công thức 1 lại cao hơn 2 công thức còn lại có phun phân bón lá.

          - Với chỉ tiêu chiều dài cành lộc, có sự phân cấp khá rõ rệt, trong đó CT2 (Phun AminoQuelant-K500 ml-Aminok) và công thức 3 (phun Multimolig-M) có chiều dài cành lộc vượt trội so với đối chứng. Trong khi đó đường kính cành của các công thức không có sự khác biệt rõ rệt. Kết quả trên được giải thích dựa trên vai trò sinh lý của các yếu tố được bổ sung, trong đó Multimolig-M có tác dụng  kích thích mạnh mẽ mạnh lên pha giãn của tế bào theo chiều dọc dẫn đến sự sinh trưởng kéo dài của thân, cành. Trong nhiều trường hợp Multimolig-M được biết đến với tác dụng kích thích sự ra hoa rõ rệt và ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính của hoa, ức chế sự phát triển hoa cái và kích thích sự phát triển hoa đực. Song thời điểm phun được lựa chọn là sau khi hoa nở rộ với mục đích hạn chế hiện tượng rụng quả, do đó các chỉ tiêu trên không chịu ảnh hưởng.

        - Chiều dài cành và đường kính cành: Đối với CT2 (Phun AminoQuelant-K500 ml-Aminok) và CT 3 (phun Multimolig-M) đều cho chiều dài cành và đường kính cành cao hơn nhiều so với công thức không tiến hành phun bổ sung phân bón lá (đường kính cành chỉ đạt 0,41-0,42 cm; chiều dài cành đạt 14,38-14,42 cm), vượt trội khi phun Multimolig-M (đường kính cành đạt 0,45 cm, chiều dài cành đạt 16,78-16,86 cm) tác dụng của pha dãn tế bào theo chiều dọc.
3.2: Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Hè và đặc điểm đợt lộc Hè của giống hồng Nam Đàn

Bảng 2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Hè và đặc điểm đợt lộc Hè của giống hồng Nam Đàn
	Chỉ tiêu theo dõi
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3

	Thời điểm xuất hiện lộc
	25/5
	25/5
	25/5
	20-25/5
	20-25/5
	20-25/5

	Từ mọc đến thành thục (ngày)
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Chiều dài cành lộc (cm)
	22,65
	23,25
	23,36
	22,68
	23,62
	23,78

	Đường kính cành lộc (cm)
	0,43
	0,45
	0,45
	0,43
	0,46
	0,46


          Lộc hè hồng Nam Đàn tại các công thức thí nghiệm đồng loạt xuất hiện vào cuối tháng 5 dương lịch. Thời gian cho 1 cành lộc từ khi xuất hiện cho đến khi thành thục dài hơn lộc xuân và không có sự khác biệt ở các công thức thí nghiệm. Không thấy rõ sự sai khác về kích thước chiều dài, đường kính cành. Căn cứ vào bảng số liệu trên, có thể kết luận, việc bổ sung phân bón lá vào thời điểm sau khi đậu quả không có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát sinh và sinh trưởng của lộc hè trên cây hồng Nam Đàn. 

3.3: Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Thu và đặc điểm đợt lộc Thu của giống hồng Nam Đàn
Bảng 3. Ảnh hưởng của phân bón lá đến thời gian ra lộc Thu và đặc điểm đợt lộc Thu của giống hồng Nam Đàn
	Chỉ tiêu theo dõi
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3

	Thời điểm xuất hiện lộc
	5/8
	5/8
	5/8
	1/8
	1/8
	1/8

	Từ mọc đến thành thục (ngày)
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Chiều dài cành lộc (cm)
	13,97
	14,65
	14,88
	13,95
	14,58
	14,87

	Đường kính cành lộc (cm)
	0,33
	0,36
	0,38
	0,34
	0,37
	0,38


            Kết quả bảng 3 cho thấy: Đối với lộc thu, việc bổ sung dinh dưỡng và chất điều tiết sinh trưởng vào thời điểm trước lúc ra hoa, có một khoảng cách tương đối xa về mặt thời gian đối với đợt lộc thu, do đó sự ảnh hưởng không thể hiện rõ rệt về chiều dài cành, đường kính cành. Lộc thu xuất hiện vào đầu tháng 8 dương lịch, giao động từ ngày 1/8 đến 5/8 hằng năm và cần 25-30 ngày cho 1 cành lộc ổn định về kích thước và chức năng sinh lý. Đặc điểm nêu trên đồng nhất ở các công thức thí nghiệm. Chiều dài cành và đường kính cành ở công thức 3 khi phun Multimolig-M cho kết quả cao nhất (chiều dài cành đạt 14,87 cm – 14,88 cm; đường kính cành đạt 0,38 cm), tuy nhiên sự chênh lệch không đáng kể.
3.4: Ảnh hưởng của phân bón lá đến tỷ lệ rụng quả và tỷ lệ quả cho thu hoạch ở  giống hồng Nam Đàn
Bảng 4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến tỷ lệ rụng quả và tỷ lệ quả cho thu hoạch ở giống hồng Nam Đàn
	Công thức TN
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	Tỷ lệ rụng quả sau tàn hoa (%)
	Tỷ lệ quả cho

thu hoạch (%)
	Tỷ lệ rụng quả sau tàn hoa (%)
	Tỷ lệ quả cho

thu hoạch (%)

	
	15 ngày
	30 ngày
	45 ngày
	
	15 ngày
	30 ngày
	45 ngày
	

	CT1(đ/c)
	23,34
	35,93
	50,24
	25,62
	23,45
	35,96
	50,25
	25,78

	CT2
	19,95
	27,86
	43,16
	28,87
	20,02
	27,86
	43,12
	29,15

	CT3
	20,05
	28,34
	43,27
	29,36
	20,08
	28,35
	43,23
	29,48


            Hiện tượng rụng quả rất phổ biến ảnh hưởng lớn đến năng suất của các vùng trồng hồng. Trong bảng 4, kết quả theo dõi trong 2 năm 2020 và 2021 cho thấy tỷ lệ rụng quả sau tàn hoa và tỷ lệ quả thu hoạch từ nguồn gen giống hồng Nam Đàn tại các công thức thí nghiệm bổ sung phân bón lá có tác dụng hạn chế rụng quả và tăng tỷ lệ quả thu hoạch trên cây hồng Nam Đàn. Trong đó công thức 3 (phun Multimolig-M) đạt tỷ lệ quả cho thu hoạch cao nhất (đạt 29,36 %  năm 2020 và 29,48 % năm 2021).
3.5: Ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất giống hồng Nam Đàn
Bảng 5. Ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất giống hồng Nam Đàn
	Chỉ tiêu theo dõi
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3

	Đường kính quả (cm)
	3,35
	3,52
	3,75
	3,34
	3,75
	3,72

	Trọng lượng quả (gam)
	45,13
	48,86
	50,23
	45,15
	49,86
	49,67

	Số quả/cây (quả)
	1595,83
	1636,92
	1862,83
	1677,96
	1918,97
	2044,69

	Năng suất lý thuyết (kg/cây)
	72,02
	79,98
	93,57
	75,76
	95,68
	101,56

	Năng suất thực thu (kg/cây)
	60,02c
	71,22b
	77,68a
	63,03c
	74,01b
	82,04a

	CV%
	11,36
	12,15

	LSD
	5,66
	8,37


 Qua số liệu bảng 5 ta thấy:
           -  Đường kính quả, trọng lượng quả và số quả/cây: Năm 2020: Đường kính quả ở công thức 1 (3,35 cm) nhỏ hơn 2 công thức có phun phân bón lá. Công thức 2 (3,62 cm), công thức 3 (3,75 cm). Trọng lượng quả của công thức 2 (48,86 gam) và công thức 3 (50,23 gam) cũng lớn hơn công thức 1 (45,13 gam). Giữa công thức 2 và công thức 3 chênh lệch nhau không đáng kể. Tương tự như vậy, số quả/cây của công thức 1 thấp hơn công thức 2 và công thức 3, đạt giá trị cao nhất công thức 3(1862,83 quả/cây). Kết quả thu được trong năm 2021 cho thấy: Đường kính quả 2 công thức có phun phân bón lá. Công thức 2 (3,75 cm) cao hơn công thức 3 (3,72 cm) đều cao hơn công thức 1(3,34 cm). Trọng lượng quả của công thức 2 (49,86 gam) có cao hơn không đáng kể so với công thức 3(49,67 gam) nhưng đều lớn hơn công thức 1(45,15 gam). Số quả/cây của công thức 1 thấp hơn công thức 2 và công thức 3, đạt giá trị cao nhất công thức 3(2044,69 quả/cây).

- Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu: Trong năm 2020, năng suất lý thuyết của công thức 3 (năng suất 93,57 kg/cây) vượt trội so với đối chứng (năng suất 72,02 kg/cây). Kết quả xử lý thống kê cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 công thức phun phân bón lá và công thức đối chứng. Năng suất thực thu của công thức 3 (77,68 kg/cây) có giá trị cao nhất, thấp nhất công thức 1 (63,03 kg/cây). Số liệu này có sự thay đổi và tăng dần trong năm 2021, tuy nhiên đạt cao nhất và sự khác biệt có ý nghĩa so với công thức 1 và công thức 2 là công thức 3 (phun Multimolig-M) cho năng suất thực thu 82,04 kg/cây.
Bảng 6 : Tính hiệu quả kinh tế các công thức thí nghiệm

                                                                                                   Đvt: đồng
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1 (đ/c)
	CT2
	CT3

	Tổng chi
	479.000
	585.000
	595.000
	479.000
	585.000
	595.000

	Tổng thu
	1.200.400
	1.424.400
	1.553.600
	1.260.600
	1.480.200
	1.640.800

	Năng suất

(kg/cây)
	60,02
	71,22
	77,68
	63,03
	74,01
	82,04

	Lãi thuần 
	721.400
	839.400
	958.600
	781.600
	895.200
	1.045.800


Ghi chú: Giá bán 20.000 đồng/kg

       Trong 2 năm thực hiện thí nghiệm, hiệu quả kinh tế thu được các công thức dao động từ 721.400 đồng/cây đến 1.045.800 đồng/cây. Trong đó 2 công thức dùng phân bón lá thu lợi nhuận cao hơn hẳn công thức đối chứng của người dân. Phun phân bón lá cho lãi thuần tăng 16,42%  đến 44,96 % so với công thức không  sử dụng phân bón lá. Trong đó sử sụng phun phân bón lá tổng hợp Multimolig-M cho hiệu quả kinh tế cao nhất, đạt 1.045.800 đồng/cây. Như vậy việc thường xuyên bổ sung phân bón lá từ các chế phẩm sinh học làm tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
3.7: Ảnh hưởng của phân bón lá đến thành phần sâu, bệnh hại chính trên cây hồng Nam Đàn
Bảng 7. Ảnh hưởng của phân bón lá đến thành phần sâu, bệnh hại chính trên cây hồng Nam Đàn

	TT
	Tên

sâu

bệnh
	Bộ phận

bị hại
	Thời điểm

gây hại (tháng trong năm)
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	
	
	
	Mức độ bắt gặp
	Mức độ bắt gặp

	
	
	
	
	CT1(đ/c)
	CT2
	CT3
	CT1(đ/c)
	CT2
	CT3

	I
	Sâu hại
	

	1
	Rệp sáp
	Cuống quả, cành, nách lá
	2 - 4
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Sâu kèn
	Lá 
	2 - 8
	++
	++
	+
	++
	+
	+

	3
	Bọ xít xanh 
	Lá
	4 - 8
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Nhện
	Lá, quả
	5 - 6
	++
	+
	++
	++
	+
	+

	II
	Bệnh hại
	

	1
	Bệnh thán thư
	Lá 
	2 - 6
	++
	+
	+
	++
	+
	+

	2
	Bệnh chảy gôm
	Thân, cành
	2 - 6
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Bệnh đốm tròn 
	lá
	2 - 6
	+
	+
	+
	+
	+
	+


 Qua số liệu bảng 7 ta thấy: Thống kê số lượng và mức độ gây hại của sâu bệnh trên cây hồng Nam Đàn ở 3 công thức thí nghiệm cho thấy, có ít loài sâu bệnh xuất hiện tại vườn thí nghiệm, chủ yếu sâu kèn, nhện và bệnh thán thư. Tất cả các loại sâu đều rất ít gặp, bệnh ở mức độ gây hại nhẹ và không có sự khác biệt về số lượng cũng như mức độ gây hại của các loài sâu bệnh giữa các công thức thí nghiệm. Tuy nhiên so với công thức không phun phân bón lá thì 2 công thức phun AminoQuelant-K 500ml – AMINOK và phun Multimolig-M, sức đề kháng tốt, chỉ bị gây hại nhẹ.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
- Khi bổ sung chế phẩm phân bón lá AminoQuelant-K 500ml – AMINOK và phun Multimolig-M làm tăng chiều dài và đường kính cành lộc so với việc không bổ sung chế phân bón lá, trong đó phun chế phẩm Multimolig-M có hiệu quả cao nhất (lộc xuân đường kính cành đạt 16,78 cm đến 16,86, còn đường kính cành đạt 0,45 cm), đồng thời khi phun Multimolig-M có tỷ lệ quả cho thu hoach cao nhất; đạt 29,36 % (năm 2020) và 29,48%.
- Phun chế phẩm phân bón lá Multimolig-M cây hồng Nam Đàn cho năng suất cao nhất (đạt 82,04 kg/cây), tương đương 22,97 tấn/ha. Lợi nhuận thu được 1.045.800 đồng/cây (292,82 triệu đồng/ha), hiệu quả kinh tế tăng 44,96% so với công thức không bổ sung chế phẩm phân bón lá cho cây. Ngoài ra còn tăng sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh hại.
4.2. Đề nghị:

Sử dụng kết quả nghiên cứu để làm cơ sở hoàn thiện quy trình thâm canh giống hồng bản địa Nam Đàn đại hiểu quả.
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Using biopharmaceuticals to increase the productivity of persimmon trees and minimize the environmental damage

Phạm Duy Trình, Đào Thị Minh Hiền, Cao Đỗ Mười, Lê Thị Quyên, Trần Thị Duyên 
SUMMARY
           Through the study and use of biopharmaceuticals in the nutritional supplementation of biopharmaceutical products through leaves to increase the productivity of persimmon trees, We found that using Multimolig-M for the highest real productivity, in 2020, it reached 77.68 kilogram for a persimmon tree, and in 2021 it reached 82.04 kilogram for a similar persimmon tree, which is higher than the 500 milliliters AminoQuelant-K product (in 2020 productivity reached 71.22 kilos of gram per tree, in 2021 it reached 74.01 kilos of gram per tree). In addition to increased crop resistance, pest control, economic efficiency increased by 16.42 percent to 44.96 percent from the formula when fertilizer was not used for leaves. Nutritional supplements to persimmon trees from biofuels are not harmful to the people, less soil erosion, more environmentally friendly, while also increasing productivity is economically effective for the people.

Keywords: probiotics, persimmon, nutrition
